Phương pháp dạy học các nội dung môn toán


CHƯƠNG IV. HOẠT ĐỘNG TOÁN HỌC LIÊN NGÀNH
MỞ ĐẦU CHƯƠNG
1.
Mục tiêu


Chương này giúp sinh viên:
· Có được cách nhìn tổng thể về bài tập, chức năng bài tập, cách dạy HS tìm lời giải bài tập ở trường THCS.
· Hiểu được cách lựa chọn hoạt động (HĐ), tạp điều kiện thiết kế, tổ chức dạy học ôn tập kiến thức theo nội dung, tạo cơ sở cho ôn tập chương, tiến tới ôn tập cuối năm, cuối cấp. Thông qua mỗi loại hình ôn tập được lựa chọn, sinh viên hiểu được mục tiêu cũng như cách hướng dẫn HS chiếm lĩnh kiến thức đồng thời củng cố khắc sâu, để có thể hình dung được bức tranh tổng thể về nội dung được học. Từ đó giúp sinh viên cách khai thác, thiết kế bài tập phục vụ ôn tập sao cho có hiệu quả nhất.

· Nâng cao nhận thức và tăng cường kĩ năng về dạy học bài tập, ôn tập.

2.
Nội dung

Chương này gồm những nội dung chính sau:


I.
Bài tập toán tổng hợp


II.
Dạy học ôn tập chương


III.
Dạy học ôn tập cuối năm


IV.
Dạy học ôn tập cuối cấp
3.
Cách học
· Nội dung chương này đòi hỏi sinh viên chẳng những phải đọc kĩ chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên mà còn phải am hiểu việc dạy học toán ở THCS.
· Dựa trên cơ sở lí luận dạy học đã được trang bị, tự mình phân tích, áp dụng để hiểu hơn ví dụ nêu trong chương.
· Đọc thêm tài liệu tham khảo để nâng cao nhận thức và tăng cường kĩ năng.

· Vận dụng những điều học được, tự mình thiết kế bài dạy ôn tập cho HS, tuyệt đối không sao chép, vận dụng máy móc.
NỘI DUNG CHƯƠNG
I.
Bài tập toán tổng hợp
1.
Bài tập trong chương trình THCS

a)
Đọc SGK ta thấy ngay số lượng bài tập ở mỗi lớp, tất nhiên cũng thấy được số lượng bài tập ở mỗi bài, mỗi phần, mỗi chương,...


Tuy nhiên bài tập được đưa vào sách với dụng ý gì? cần nhìn nhận không chỉ đơn thuần là luyện tập, củng cố khắc sâu kiến thức.


Phần lý luận dạy học cho phép ta hiểu được chức năng của bài tập, tuy nhiên khi vận dụng cụ thể mỗi người sẽ xác định chức năng đó ra sao không phải là chuyện dễ.


Hỗ trợ cho vấn đề này cần có thêm hiểu biết về các cấp độ tư duy, các tình huống điển hình trong dạy học môn toán, các HD toán họccơ bản,...


b)
Bài tập toán ở THCS có nhiều dạng.


-
Có dạng đơn giản, hiểu theo nghĩa yêu cầu vận dụng trực tiếp một kiến thức hoặc một phương pháp. Ví dụ:



+
xem xét số nào là số nguyên trong các số sau: 
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 (lớp 6)


+
giải phương trình sau 
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 (lớp 9)


... các bài toán này chỉ yêu cầu HS vận dụng trực tiếp một kiến thức, một công thức tính nghiệm.


-
Tương tự như thế, GV có thể tự tìm được cho mình và hướng dẫn HS nhận dạng được:



+
dạng toán đòi hỏi kết hợp từ 2 kiến thức trở lên



+
dạng toán đòi hỏi nhìn nhận kiến thức trong hệ thống


+
dạng toán đòi hỏi kiến thức liên môn



+
dạng toán đòi hỏi kiến thức thực tiễn.

............

2.
Các HĐ về giải bài tập cho HS THCS

Bài tập toán ở THCS tương đối nhiều, chúng tôi xin trình bày các HĐ giải bài tập cho một nội dung (hoặc một chương), trên cơ sở đó sinh viên tự thiết kế ở các nội dung còn lại.


Nội dung căn bậc hai – môn toán lớp 9 (tập 1)

· HĐ 1.
Cho trước một số giá trị của a, hãy tìm giá trị của a2 và điền kết quả đúng vào bảng sau:
	a
	-1
	1
	0
	-2
	2
	-3
	3
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HĐ này nhằm chuẩn bị cho việc tiếp cận kiến thức mới về căn bậc hai. Chú ý rằng  
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, HĐ này giúp HS thao tác thuận là tím a2 khi biết a dựa vào kiến thức đã biết. Tức là giúp HS ôn lại kiến thức cũ đồng thời xác định lại vùng phát triển gần nhất của mỗi em. Do đó nếu HS nào còn kém ở HĐ này tức là đã ngồi nhầm lớp. Nếu GV vẫn có ý định dạy HS đó cần có biện pháp luyện lại phép toán mà HS đó chót quên.
· HĐ 2.

Cho trước một số giá trị của a2 hãy tìm giá trị của a và điền kết quả đúng vào bảng sau:
	a2
	-1
	0
	1
	4
	9
	16
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HĐ này nhằm tạo tình huống cho việc hình thành khái niệm mới về căn bậc hai. Nếu HĐ 1 là thao tác thuận thì HĐ 2 có thể xem là thao tác ngược. Rõ ràng HĐ này đặt HS vào tình thế phải suy nghĩ chẳng những dựa vào vốn hiểu biết cũ, dựa vào vùng phát triển gần nhất của mỗi em mà còn cần liên tưởng, kết hợp các thao tác tư duy,...Do đó sẽ có HS vượt qua được và có HS chưa thể vượt qua. GV tận dụng cơ hội đó để đi đến kiến thức mới. Sau khi đưa ra kiến thức mới về căn bậc hai của một số GV cần củng cố thông qua HĐ nhận dạng và thể hiện bằng các ví dụ và phản ví dụ.


Như vậy bài tập có trong HĐ 1 và HĐ 2 trước hết chỉ ra sự tồn tại, tiếp cận, tiến tới hình thành và củng cố khái niệm. Hai HĐ vừa nêu còn giúp HS hiểu được tính chất hai chiều ngầm chứa đựng trong khái niệm về căn bậc hai. Trong toán học ta thấy các khái niệm đều có dạng như vậy, nhưng HS chưa được chuẩn bị. Do đó thông qua HĐ GV cũng cần tận dụng cơ hội để khắc hoạ nét lôgíc tiềm ẩn này. Với cách dạy như vậy ta còn rèn luyện thêm cho HS tư duy thuận nghịch, một tư duy khó có điều kiện tường minh qua SGK.

Ta biết rằng căn bậc hai của một số thường là một số vô tỉ, loại số đó chưa có trong tiềm thức, do đó cần chọn các số có căn đúng trong những ví dụ mở đầu.


Chú ý rằng khái niệm toán học là một trong các điểm tựa cho suy luận toán học, do đó nếu dạy học khái niệm mà HS không thực sự nắm vững, sẽ rỗng kiến thức về sau. Ngược lại nếu HS nắm vững kiến thức, hiểu bản chất khái niệm thì việc dựa vào định nghĩa (khái niệm) để khai thác tính chất là việc không khó. Chủ đề căn bậc hai đại diện cho các dạng như vậy.

· HĐ 3.
Một hình vuông có diện tích là 9m2 thì cạnh của nó là bao nhiêu?

HĐ này nhằm giúp HS tiếp cận khái niệm căn số học. Nếu HS biết gọi cạnh hình vuông là a thì điều kiện là a > 0 vì a là độ dài hình học. Theo giả thiết ta có a2 = 9, suy ra a = 3, giá trị a = -3 bị loại. Cách tiếp cận này HS có ấn tượng hơn, nên dễ tiếp thu về căn số học hơn.
HĐ này cũng tạo điều kiện cho HS lĩnh hội 
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Bài tập có trong HĐ 1, 2, 3 nêu trên thường dùng trong trường hợp: giới thiệu sự tồn tại của đối tượng nghiên cứu; củng cố kiến thức mới thông qua nhận dạng. (Các bài tập này tương đương với mức nhận biết trong thang đánh giá sẽ nói ở dưới đây).

· HĐ 4.
-
So sánh 
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 và 
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-
Dựa vào kiến thức được học hãy tính giá trị của 
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 bằng nhiều cách khác nhau từ đó cho biết cách mà em tâm đắc nhất.
HĐ này hình thành và củng cố kiến thức về khai căn một tích. Ngoài ra HĐ này cũng còn tạo điều kiện cho việc lĩnh hội kiến thức đưa một số vào trong, ra ngoài dấu căn.

· HĐ 5.
-
So sánh 
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-
Dựa vào kiến thức được học hãy tính giá trị của 
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 bằng nhiều cách khác nhau từ đó cho biết cách mà em tâm đắc nhất.

HĐ này hình thành và củng cố kiến thức về khai căn một thương.

Hai ý được dẫn ra trong HĐ 4 và 5 này đại diện cho hai mức độ của bài tập đang xét.

Với câu hỏi đầu, là dạng bài đơn giản, dùng khi kiến thức của HS còn ít, cấp độ tư duy chưa cao. Đưa bài tập này có ý dựa vào vùng phát triển gần nhất của người học để tiếp cận khái niệm mới.

Câu sau yêu cầu cao hơn, mức vận dụng tổng hợp (tuy nhiên chỉ trong phạm vi vừa học). 

(Câu thứ hai đòi hỏi HS hiểu, theo thang đánh giá sẽ nói ở dưới đây). Chú ý rằng HS có thể sử dụng MTBT.

· HĐ 6.

-
So sánh hai số 
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Chứng tỏ rằng 
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Đẳng thức sau đây có đúng không? Tại sao? 
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Đẳng thức sau đây có đúng không? Tại sao? 
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Để trả lời được câu hỏi, HS cần sử dụng kiến thức về biến đổi đồng nhất, biến đổi hằng đẳng thức, so sánh,... tức là bài tập bắt đầu có sự tổng hợp kiến thức.

HĐ này luyện tập việc trục căn thức ở mẫu số, từ mức độ nhận dạng đến mức độ giải thích, tương đương với mức độ nhận biết đến mức hiểu kiến thức về phép trục căn thức ở mẫu.

Phân tích như trên, khi HS không vượt qua được, GV cần phân bậc HĐ thành các HĐ thành phần sao cho có thể hiểu được HS vướng mắc ở khâu nào, từ đó có biện pháp trợ giúp thích hợp.

· HĐ 7.

-
Rút gọn biểu thức sau: 
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HĐ này yêu cầu HS vận dụng tổng hợp các phép toán về căn thức được học với các số cụ thể. Với bài tập này HS có hai phương án: một là sử dụng máy tính bỏ túi, hai là dựa vào các phép toán được học để rút gọn.

Điều đó cho thấy bài tập đã ở mức độ cao hơn các HĐ trước, nếu HS thực hiện theo phương án hai, chứng tỏ HS đã thành thục còn theo phương án 1 thì chưa chắc khẳng định được.

· HĐ 8.

Cho biểu thức 
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-
Hãy rút gọn biẻu thức đã cho

-
Với giá trị nào của a thì P > 0

HĐ này yêu cầu HS vận dụng tổng hợp các phép toán về căn thức được học với biểu thức có chứa chữ. Với dạng bài tập này HS chỉ có thể dựa vào các phép toán được học để rút gọn.

Bài tập dạng này ở mức độ cao hơn ở HĐ 7, để có thể vượt qua HS cần hiểu và vận dụng được các phép toán được học về căn thức.

· HĐ 9.

-
Cho biết số thực nào có căn bậc hai

-
Cho biết các phép biến đổi cơ bản được học về căn thức
-
...

HĐ này với mục đích ôn tập lại nội dung được học thông qua các HĐ cơ bản. GV cần lựa chọn, thiết kế các HĐ sao cho HS hình dung được mạch kiến thức cơ bản đã học. Nếu có thể hãy minh hoạ bằng bảng hoặc sơ đồ mạch kiến thức đó. Trên cơ sở mạch kiến thức có được lựa chọn hệ thống bài tập có phân bậc sao cho HS có thể tự ôn tập và rèn luyện kĩ năng tính toán tốt nhất.

Ôn tập không có nghĩa là nhắc lại các kiến thức đã học và cũng không phải là khoảng thời gian dành cho HS tự làm bài tập theo sự chuẩn bị sẵn của thầy. Cố gắng tìm ra hình thức ôn tập sao cho HS nào cũng phải được chủ động tham gia vào quá trình ôn tập kiến thức.

Với nội dung này có thể giúp HS hiểu được mối liên hệ lôgíc như sau:

Ta có định nghĩa: 
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(1)
Từ (1) suy ra: 
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Từ (1) và (3) suy ra: 
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Từ (4) và (5) suy ra: 
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Từ (8) suy ra: 
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và 
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Với sơ đồ như trên, GV giúp HS hình dung được các kiến thức cơ bản, với gốc là định nghĩa. Các quan hệ lôgíc giữa các kiến thức cơ bản được chỉ rõ qua cách đánh số. Chú ý: Khi dạy GV có thể đưa ra cách khác.

Qua cách hình dung trên, một lần nữa ta thấy vị trí, vai trò quan trọng của khái niệm ban đầu. Do đó khi dạy học cần tuân thủ các bước của dạy học khái niệm mới. Nếu HS không nắm được khái niệm sẽ bị hổng, từ đó hiểu kiến thức một cách máy móc.

· HĐ 10.

-
Một bạn đã điền kết quả cho mỗi bài tập sau đây:

a)
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b)
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c)
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d)
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e)
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Theo em kết quả nào đúng?


-
Đơn giản biểu thức: 
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-
Rút gọn biểu thức: 
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 với a > b > 0

-
Chứng minh rằng: 
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 với a > 1


HĐ này trợ giúp việc kiểm tra, đánh giá nội dung được học về căn bậc hai. Mỗi câu có dụng ý riêng, GV tham khảo khi dạy.


Bài kiểm tra có đầy đủ bài tập đơn giản và bài phức tạp, từ dễ đến khó. Nhằm hiểu lại một lần nữa (thông tin ngược) việc nắm kiến thức và vận dụng chúng trong bài tập cụ thể .


Trên đây chúng tôi tạm đưa ra 10 HĐ đại diện cho các loại bài tập thường gặp khi dạy học chủ đề căn bậc hai (theo SGK toán 9 - tập 1), từ bài đơn giản đến bài ôn tập cũng như kiểm tra đánh giá. GV có thể tự mình lựa chọn, thiết kế HĐ cho nội dung khác, theo cách tương tự. Để có thể có được các HĐ sát với nội dung, cần xem kĩ lí thuyết HĐ trong dạy học môn Toán. Trọng tâm là những HĐ đã được tiến hành trong quá trình hình thành và vận dụng nội dung đó. Những thành phần tâm lý cơ bản của HĐ là: động cơ, thao tác, nội dung và kết quả.
3.
Dạy HS THCS cách tìm lời giải một bài tập
Phần này chúng tôi trình bày cách hướng dẫn HS tìm lời giải một bài toán tổng hợp, có độ phức tạp cao...Còn cách dạy các bài toán đơn giản đã nêu ở trên, ngoài ra có thể tham khảo cách dạy những bài tập đó qua dụng ý của tác giả trình bày trong sách giáo viên.
3.1. Phương pháp chung tìm lời giải bài toán

Dựa trên những tư tưởng tổng quát cùng với những gợi ý của G.Pôlya (1975) về cách thức giải bài tập và thực tiễn dạy học, có thể nêu lên phương pháp chung tìm lời giải bài toán như sau:


a)
Tìm hiểu nội dung bài toán
· giả thiết là gì? kết luận là gì? hình vẽ minh hoạ ra sao? sử dụng kí hiệu như thế nào?

· phát biểu bài toán dưới những dạng khác nhau để hiểu rõ bài toán
· dạng toán nào? (toán chứng minh hay toán tìm tòi? Các phần chính là gì?)

· kiến thức cơ bản cần có là gì? (các khái niệm, các định lí, các điều kiện tương đương, các phương pháp chứng minh đã được trang bị, các bước giải bài toán dựng hình,...)

b)
Xây dựng chương trình giải, 

tức là chỉ rõ các bước cần tiến hành theo một trình tự thích hợp
· Bước 1. thực hiện vấn đề gì?

· Bước 2. giải quyết vấn đề gì?

· ............

c)
Thực hiện chương trình giải
trình bày bài làm theo các bước đã được chỉ ra. Chú ý sai lầm thường gặp trong tính toán, trong biến đổi,...

d)
Kiểm tra và nghiên cứu lời giải
· xét xem có sai lầm không?

· có phải biện luận kết quả tìm được không?

· nếu là bài toán có nội dung thực tiễn thì kết quả tìm được có phù hợp với thực tiễn không?

· nghiên cứu những bài toán tương tự, mở rộng hay lật ngược vấn đề,...

3.2. Ví dụ minh họa

“Cho góc nhọn xOy và điểm A nằm trong góc đó. Tìm các điểm B, C tương ứng trên Ox, Oy sao cho tam giác ABC có chu vi ngắn nhất.

· Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung bài toán
a)
Đọc đầu bài, xác định giả thiết kết luận, vẽ hình
b)
Bài toán yêu cầu gì: “tìm các điểm B, C tương ứng trên Ox, Oy sao cho tổng độ dài AB + BC + CA ngắn nhất”

c)
Xác định dạng toán: toán dựng hình, gồm các phần chính ẩn, dữ kiện, điều kiện.
d)
Kiến thức:

+
Các bước giải bài toán dựng hình: phân tích, cách dựng, chứng minh, biện luận
+
Bài toán yêu cầu gì: dựng điểm B, C

+
Phương pháp:quỹ tích tương giao. Muốn dựng một điểm ta cần biết 2 quỹ tích của nó
+
Quỹ tích thứ nhất của B là Ox, của C là Oy

+
Cần tìm gì? quỹ tích thứ hai của B, C

+
Các yếu tố gì chưa dùng: Chu vi tam giác = tổng độ dài các cạnh

+
Chu vi tam giác ngắn nhất 
[image: image37.wmf]Û

 tổng các đoạn thẳng (độ dài đường gấp khúc) ngắn nhất 
[image: image38.wmf]Û

 độ dài đường gấp khúc ngắn nhất có điểm đầu, điểm cuối cố định khi các điểm thẳng hàng
+
Với bài toán cụ thể này đướng gấp khúc là: 2p = AB + BC + CA có điểm đầu trùng với điểm cuối (tất nhiên cố định) không sử dụng trực tiếp được. Cần biến đổi tương đương độ dài 2p thành đường gấp khúc sao cho có điểm đầu, điểm cuối cố định
+
Các phép biến đổi tương đương độ dài được học là: đối xứng trục, đối xứng tâm

+
Giả thiết cho gì? điểm A cố định và Ox, Oy cố định gợi ý cho phép đối xứng trục

+
Qua phép đối xứng trục Ox, Oy điểm A có ảnh tương ứng là E, D cố định đồng thời có được BA = BE và CA = CD. Từ đó AB + BC + CA = DC + CB + CE 
[image: image39.wmf]³

 DE. Như vậy chu vi tam giác ngắn nhất bằng DE 
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 D, C, B, E thẳng hàng 
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 B, C thuộc vào đường thẳng DE (*)
+
Còn giả thiết gì chưa dùng: B, C tương ứng trên Ox, Oy (**)

+
Từ (*) và (**) cho ta điều gì? 
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· Hoạt động 2. Xây dựng chương trình giải
a)
Bước 1. Phân tích. Tìm ra điểm D, E từ đó xác định được đường thẳng DE dẫn đến xác định được hai điểm B và C
b)
Bước 2. Cách dựng. Dựng điểm D, E tương ứng là đối xứng của A qua Oy, Ox; Dựng đường thẳng DE; Dựng 
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c)
Bước 3. Chứng minh. Chứng minh điểm B, C dựng được thoả mãn bài toán
d)
Bước 4. Biện luận (theo cách dựng) số nghiệm hình của bài toán
e)
Bước 5. Kết luận
· Hoạt động 3. Thực hiện chương trình giải
(Bài làm: của học sinh)

+
Gọi D, E tương ứng là điểm đối xứng của A qua Oy, Ox khi đó ta có CD = CA và BA = BE. Từ đó AB + BC + CA = DC + CB + BE 
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 DE. Do đó chu vi tam giác ngắn nhất 
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 D, C, B, E thẳng hàng 
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+ Cách dựng:

a)
Dựng điểm D là đối xứng của A qua Oy
b)
Dựng điểm E là đối xứng của A qua Ox
c)
Dựng đường thẳng DE

d)
Dựng 
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e)
Dựng 
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+ Chứng minh:

Với bất kỳ M, N tương ứng trên Ox, Oy ta có AM + MN + NA = DM + MN + NE 
[image: image51.wmf]³

 DE = DC + CB + BE = AC + CB + BA. Tức là chu vi tam giác ABC ngắn nhất. Như vậy các điểm B, C dựng được thoả mãn yêu cầu bài toán.
+ Biện luận: mỗi bước trong cách dựng cho kết quả duy nhất, nên điểm B, C tương ứng xác định duy nhất. Từ đó bài toán có một nghiệm hình.
Chú ý. làm bài đến nội dung nào cho học sinh dựng hình đến đó, để hiểu hơn về chương trình giải. Khi kết thúc bài làm, yêu cầu HS đọc lại một lần nữa đề bài để HS hình dung lại bước quan trọng là hiểu bài toán. Nếu có điều kiện nên cho HS tự đánh giá xem ngay từ đầu mỗi em có cách hiểu như thế nào? có trùng với cách được hướng dẫn không.
· Hoạt động 4. Kiểm tra và nghiên cứu lời giải
+ Sẽ giải được bài toán nếu nắm được thực chất của bài toán, đó là tìm độ dài ngắn nhất của đường gấp khúc. Kiến thức cần có là độ dài đường gấp khúc có hai đầu mút cố định sẽ ngắn nhất khi các điểm thẳng hàng.
+ Chú ý. tiến hành các bước như trên, tức là ta đã phân tích để tìm ra cách xác định điểm cần dựng, rồi tiến hành các bước dựng, từ đó dễ dàng chứng minh các điểm dựng được thoả mãn yêu cầu bài toán.

+ Với cách tiến hành như trên ta có thể tìm được lời giải của các bài tập sau:
Bài 1. Cho trước điểm A không thuộc các đường thẳng d, d’


a)
Dựng tam giác ABC, có đường cao nằm trên hai đường thẳng đã cho.

b)
Dựng tam giác ABC, có hai đường trung tuyến nằm trên hai đường thẳng đã cho.


c)
Dựng đường thẳng a đi qua A sao cho nó cắt hai đường thẳng đã cho lần lượt tại B, C thoả mãn OB = OC trong đó 
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Bài 2. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, tìm điểm M ở bên trong tam giác sao cho MA + MB + MC ngắn nhất.

3.3. Một số chú ý khi dạy HS tìm lời giải bài tập

-
Qua phân tích như trên chúng ta cần hiểu được, dạy HS giải một bài tập không chỉ đơn thuần là giúp HS có được lời giải của bài toán đó, mà còn giúp HS cách tìm lời giải bài toán, thông qua dạy tri thức, truyền thụ tri thức phương pháp. Với cách làm như vậy lâu dần HS tự đúc kết được phương pháp giải toán, tiến tới có được phương pháp học tập bộ môn.

-
Khi đã hiểu được mỗi bài tập có dụng ý gì, việc tiếp theo là “Dạy HS giải một bài tập nên như thế nào?”. Với GV có kinh nghiệm, việc dạy HS giải một bài toán thông thường theo tiến trình đã nêu, tức là: dành thời gian cho HS làm quen với bài toán, cùng HS nghiên cứu để hiểu bài toán, dạy HS cách suy nghĩ tìm ra chương trình giải, hướng dẫn HS tự trình bày lời giải của bài toán để người học cảm thấy niềm vui chiến thắng, GV chưa có kinh nghiệm thường chỉ thực hiện được chương trình giải, tức là HĐ 3 ở trên.


-
Có thể làm như trên sẽ chiếm nhiều thời gian, song không nên ngại điều đó.

-
Trước hết không nên nhầm giữa dạy HS giải bài tập với việc chữa bài tập. Chữa bài tập mới chỉ cung cấp cho HS lời giải (đúng) của một bài tập cho trước, chứ chưa hướng dẫn HS cách tìm lời giải bài toán đó, do đó càng học HS càng tích luỹ thêm, ghi nhớ máy móc thêm lời giải của những bài toán cụ thể mà chưa thể tự mình giải được bài toán đó. Tình trạng này sẽ dẫn đến quá tải tại một thời điểm nào đó đối với người học.

-
Không nên đưa quá nhiều bài tập trong một tiết dạy, cần dự kiến thời gian chobài tập trọng tâm (là bài có điều kiện củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng,...), rồi lựa chọn bài tập có cách giải tương tự để HS tự lực luyện tập. Như vậy trong tiết luyện tập có những bài được giải chi tiết, có những bài chỉ cần hướng dẫn,...

-
Khi đã hiểu được chức năng của bài tập toán trong dạy học môn toán ta không nên tách bạch quá đáng bài dạy khái niệm mới với bài dạy giải bài tập. Trong khi dạy giải bài tập ta có điều kiện để củng cố khắc sâu, hệ thống hoá kiến thức. Đồng thời muốn khắc sâu kiến thức mới, cách tốt nhất là làm bài tập. Do đó GV cần cân đối tỷ lệ lí thuyết - thực hành trong một giờ giảng sao cho có thể giúp HS hiểu tốt nhất kiến thức được học.


-
Chú ý rằng: “Giải toán là một nghệ thuật thực hành giống như bơi lội, trượt tuyết hay chơi đàn. Có thể học được nghệ thuật đó, chỉ cần bắt chướt theo những mẫu mực đúng đắn và thường xuyên thực hành.

Không có chìa khoá thần kì để mở mọi cửa ngõ, không có hòn đá thần kì để biến kim loại thành vàng”

(Đề các và Leibnitz)

Do đó để hướng dẫn HS tìm lời giải bài toán: trước hết GV phải đóng vai trò người học, tự mình tìm ra kiến thức cơ bản, dạng toán, các bước tiến hành để có lời giải bài toán. Trên cơ sở đó phân bậc hoạt động phù hợp với đối tượng HS cụ thể của mình, dự kiến các câu hỏi dẫn dắt, gợi mở sao cho thông qua hoạt động HS không những tìm được lời giải bài toán mà cả tri thức về phương pháp giải toán.

II.
Dạy học ôn tập chương
1.
Về việc dạy học ôn tập chương

a)
Mục đích: Nhằm tổ chức điều khiển HS ôn tập, tổng kết, hệ thống hoá và khái quát hoá tri thức, kĩ năng sau khi học xong một chương.

b)
Cấu trúc: loại bài này thường gồm các bước sau (đương nhiên không phải bài tập nào cũng đều phải như thế)


+
Tổ chức lớp

+
Định hướng mục đích nhiệm vụ bài học


+
Tổ chức cho HS hệ thống hoá, khái quát trên cơ sở đã được chuẩn bị trước nhằm xây dựng nên những bảng tổng kết, các sơ đồ, biểu đồ,...


+
Tổng kết bài học


+
Hướng dẫn công việc ở nhà.

2.
Lời khuyên khi dạy học ôn tập


a)
Thiết kế các HĐ sao cho qua đó HS tìm ra được mạch kiến thức cơ bản thuộc nội dung đã học. Hãy hệ thống hoá kiến thức thành bảng (hoặc sơ đồ) thể hiện được mối quan hệ dọc, ngang, liên môn.

b)
Chọn lựa các bài tập mà việc giải nó sẽ giúp HS củng cố, khắc sâu, hệ thống được kiến thức đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường kĩ năng cơ bản đã học. Thông qua dạy giải bài tập truyền thụ tri thức và tri thức phương pháp.


c)
Hình thức ôn tập phong phú, đa dạng, nên chọn lựa để HS chủ động tham gia vào quá trình ôn tập kiến thức, sao cho việc ôn tập có hiệu quả nhất, gây niềm tin ở khả năng.


d)
Phương tiện dạy học được lựa chọn tốt rất có ích cho ôn tập.

3.
Dạy học ôn tập

Có nhiều phương án dạy học ôn tập chương, sau đây giới thiệu hai phương án với đối tượng HS THCS nước ta.

3.1. Phương án 1. dùng cho đối tượng học sinh từ trung bình khá trở lên

a)
Có thể HĐ hoá người học thông qua việc bài tập hoá kiến thức cơ bản.


Giờ học được thiết kế theo chùm bài tập tương ứng với đối tượng HS là: Giỏi – Khá – Trung bình.


PP chủ yếu là mỗi đối tượng HS được giao một bài tập thích hợp theo mức độ tăng dần.


Bài tập được chuẩn bị theo bảng sau:
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Ghi chú. mức độ được tăng dần từ mức 1 đến mức 4 (có thể phân bậc mịn hơn nữa càng tốt).

b)
Với sự chuẩn bị như vậy GV giao nhiệm vụ, HS tự giác chiếm lĩnh tri thức. Giờ học được diễn biến theo tiến trình:


HĐ 1. GV giao nhiệm vụ cho mỗi đối tượng một bài tập thích hợp, HS làm bài tập được giao. Tất nhiên có sự hạn chế thời  gian.


HĐ 2. GV theo dõi hoạt động của HS và giải đáp thắc mắc cũng như đưa ra những hướng dẫn cho mỗi đối tượng hoặc gợi ý,...HS độc lập làm bài.


HĐ 3. Kiểm tra công việc sau khoảng thời gian cho phép. Nếu HS nào làm đúng, nhanh nhất sẽ được khen + thưởng (thông qua việc mời HS đó chữa bài cho cả lớp) + cho điểm. Còn với những HS chưa hoàn thành công việc trong thời gian cho phép cần học tập lời giải của bạn và tự điều chỉnh.

HĐ 4. GV chuẩn hoá kiến thức (có thể khớp với bảng  kiến thức cơ bản đã chuẩn bị). Chú ý thông qua HĐ này GV giúp HS nắm được tri thức và tri thức PP.

Các HĐ được diễn ra và lặp lại cho đến khi HĐ nhận thức đã được thực hiện.


c)
Cách dạy ôn tập như thế có ưu điểm, nhược điểm sau:

+
Ưu điểm: HS được HĐ độc lập, tự giác HĐ chiếm lĩnh kiến thức phù hợp trình độ nhận thức của mình.


+
Nhược điểm: chuẩn bị vất vả, điều khiển giờ học phức tạp vì có nhiều HS hiểu không giống nhau, nếu điều khiển không khéo giờ học sẽ bị phân tán và phản tác dụng. Mặt khác, trong quá trình tự học như vậy HS nào tự giác tích cực sẽ đạt hiệu quả cao hơn, ngược lại một số HS kém, hoạt động chậm luôn bị động và rất dễ dẫn đến chán học.


d)
Ví dụ (lớp 9)

ÔN TẬP CHƯƠNG IV. HÀM SỐ 
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 - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

(Lớp học được chia làm 3 đối tượng: trung bình - khá - giỏi, ứng với 3 nhóm học tập. nhiệm vụ được giao theo mức độ tăng dần, hơi khó hơn so với trình độ HS ở mỗi nhóm. Cách dạy học theo 4 HĐ đã nói đến ở trên)

· Về chuẩn bị của GV
-
Các sơ đồ, biểu bảng tổng kết kiến thức (chẳng hạn như trong SGK trang 67, 68 tập 1)
-
Đề bài, có thể in sẵn để phát (hoặc phiếu) cho HS

Câu 1. Cho phương trình 
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. Giải phương trình đã cho theo các cách sau:

1.1. Tính 
[image: image55.wmf]D



1.2. Tính 
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1.3. Nhẩm nghiệm theo Viét

1.4. Biến đổi thành tích

1.5. Sử dụng đồ thị 
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1.6. Sử dụng đồ thị 
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1.7. Sử dụng MTBT

Dụng ý. câu này nhằm kiểm tra việc hiểu của HS khi gặp tình huống giải phương trình bậc hai.

-
Có thể giải phương trình trên bằng cách tính 
[image: image59.wmf]D

 hoặc 
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. Đây là kiến thức tối thiểu về chủ đề phương trình bậc hai.
-
Có thể nhẩm nghiệm theo Viét. Nên luyện kĩ năng tính nhẩm này một cách thành thục để có thể tiết kiệm thời gian tính toán khi học ở lớp trên. Thực tế cho thấy, khi yêu cầu giải phương trình 
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, HS thường sử dụng MTBT.

-
Có thể sử dụng đồ thị. Việc giải và biện luận phương trình bằng đồ thị, với lớp 9 có thể không là trọng tâm, nhưng thường gặp ở lớp trên. Hệ thống hoá kiến thức ngay từ lớp dưới sẽ giúp HS không ngỡ ngàng với dạng toán đó khi gặp lần sau. (Vấn đề này đã nêu ở phần trên khi phân tích các mức độ đánh giá kiến thức HS).

Thực tế dạy học cho thấy, khi gặp câu hỏi, chẳng hạn “giải phương trình sau...”, HS thường chỉ đưa ra một phương án trả lời mà em đó biết.

Qua đó cho thấy có thể HS biết không đầy đủ, cũng có thể chưa có cơ hội tập luyện, nên không hình dung được đúng trước câu hỏi đó có bao nhiêu cách trả lời, để từ đó lựa chọn phương án tối ưu.

Lưu ý. việc lựa chọn phương án tối ưu luôn là việc làm cần thiết trong cuộc sống.

Câu 2. Cho phương trình 
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2.1. Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm


2.2. Tìm m để phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu

2.3. Tính theo m giá trị biểu thức 
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2.4. Tìm m để 
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Dụng ý câu 2 kiểm tra việc hiểu về định lý Viét

-
Trước hết HS cần hiểu phương trình đã cho có nghiệm khi nào?

Với HS lớp 9 chỉ học giải phương trình bậc hai như bài cụ thể này, phương trình có nghiệm khi 
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Chú ý rằng: Trong trường hợp tổng quát, câu trả lời khó khăn hơn. GV nên cho HS biết để tránh cách trả lời thiếu dẫn đến sai.


Chú ý: 
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-
Khi phương trình bậc hai có hai nghiệm, việc tính theo 
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, HS thường gặp các dạng: Tính 
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Cần hưỡng dẫn HS sử dụng các hằng đẳng thức: 
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 trong biến đổi, khi gặp dạng toán trên.

Câu 3. 

3.1. Một mảnh ruộng phẳng, hình chữ nhật có chu vi là 32m và diện tích là 63m2. Cho biết kích thước của mảnh ruộng đó.

3.2. Giải hệ phương trình sau 
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3.3. Biết rằng dân số của thành phố này cách đây 2 năm là 2 triệu người. Năm nay dân số của thành phố tăng thêm 20050 người. Hỏi mức tăng dân số trung bình hàng năm của thành phố là bao nhiêu.


Câu 3 kiểm tra việc giải bài toán bằng cách lập phương trình có phối hợp với định lí Viét. Riêng với câu 3.2 là sự mở rộng của câu 3.1 tìm hai số biết tổng và tích của chúng. Nếu đưa bài tập này mà không hướng dẫn (đặt u = 2x + 3y và 
[image: image74.wmf]1
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) có thể là quá khó đối với nhiều HS. Vì những HS đó đã quen với việc học thuộc lòng một cách máy móc. Do đó chỉ có thể vận dụng đơn giản thông qua cách hỏi trực tiếp, “tìm hai số khi biết tổng của chúng là...và tích của chúng là...”. Do vậy khi ôn tập cũng cần theo phương châm đã nêu trên, tận dụng cơ hội để HS có thể hiểu sâu hơn kiến thức đã học.
Câu 4.

4.1. Giải phương trình 
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x10x90

-+=


4.2. Giải phương trình 
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4.3. Giải phương trình 
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4.4. Giải phương trình 
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Câu 4 yêu cầu HS giải các phương trình quy về phương trình bậc hai, từ dạng quen thuộc tới không quen. Với mức độ tăng dần như vậy, tạo điều kiện phân hoá HS. Nếu chỉ dừng lại ở những nội dung quá quen thuộc, sẽ tạo cho HS sức ì. Chú ý rằng: “Con người có nhu cầu nhận thức khi gặp khó khăn”.


Khi dạy câu 4, qua mỗi ý nên cho HS hiểu bài toán có dạng gì? các bước tiến hành như thế nào? và cho HS làm bài tập tương tự sau đó là bài tập về nhà. Qua các lần như thế ngầm hình thành ở HS tri thức phương pháp về giải toán.


Chú ý: một số cách đặt ẩn phụ, biến đổi phương trình thường gặp


-
Câu 4.1. đặt 
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-
Câu 4.2. xét 
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, từ đó đặt 
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-
Câu 4.3. xét x = 0 không là nghiệm, khi 
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-
Câu 4.4. dựa vào biến đổi 
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· Tiến trình bày giảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ.

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên

	- Chép (hoặc nhận) bài tập
	- Dự kiến nhóm HS (nhóm G, nhóm K, nhóm TB)
Chú ý: có thể cho phép HS tự chọn nhóm

	- Đọc và nêu thắc mắc về đầu bài
	- Đọc (chiếu hoặc phát) đề bài cho HS

	- Định hướng cách giải bài toán
	- Giao nhiệm vụ cho từng nhóm: (mỗi nhóm 2 câu)

  HS giỏi: bắt đầu từ câu 3 đến câu 4

  HS khá: ừ câu 2 đến câu 3

  HS trung bình: bắt đầu tự câu 1 đến câu 2



Hoạt động 2: HS độc lập tiến hành giải câu đầu tiên có sự hướng dẫn, điều khiển của GV
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên

	- Đọc đầu bài câu đầu tiên được giao và nghiên cứu cách giải
	- Giao nhiệm vụ và theo dõi hoạt động của HS, hướng dẫn khi cần thiết

	- Độc lập tiến hành giải toán
	- Nhận và chính xác hoá kết quả câu 1 hoặc 2 HS hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên

	- Thông báo kết quả cho giáo viên khi đã hoàn thành nhiệm vụ
	- Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng HS. Chú ý các sai lầm thường gặp

	- Chính xác hoá kết quả (ghi lời giải của bài toán)
	- Đưa ra lời giải (ngắn gọn nhất) cho cả lớp


	- Chú ý các cách giải khác
	- Các cách giải khác nếu có (việc giải theo cách khác coi như bài tập về nhà)

	- Ghi nhớ cách suy nghĩ để có thể tìm được lời giải
	- Chú ý phân tích để HS hiểu cách suy nghĩ để có thể tìm được lời giải

	- Hiểu được: dạng toán, các bước tiến hành
	- Nhấn mạnh: dạng toán, các bước tiến hành

	- Tự giải bài tập tương tự
	- Bài tập tương tự



Hoạt động 3: HS độc lập tiến hành giải câu thứ hai có sự hướng dẫn, điều khiển của GV
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên

	- Đọc đầu bài câu tiếp theo và nghiên cứu cách giải
	- Giao nhiệm vụ ở mức độ khó khăn hơn, theo dõi hoạt động của HS, hướng dẫn khi cần thiết

	- Độc lập tiến hành giải toán
	- Nhận và chính xác hoá kết quả câu 1 hoặc 2 HS hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên

	- Thông báo kết quả cho giáo viên khi đã hoàn thành nhiệm vụ
	- Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng HS. Chú ý các sai lầm thường gặp

	- Chính xác hoá kết quả (ghi lời giải của bài toán)
	- Đưa ra lời giải (ngắn gọn nhất) cho cả lớp

	- Chú ý các cách giải khác
	- Các cách giải khác nếu có (việc giải theo cách khác coi như bài tập về nhà)

	- Ghi nhớ cách suy nghĩ để có thể tìm được lời giải
	- Chú ý phân tích để HS hiểu cách suy nghĩ để có thể tìm được lời giải

	- Hiểu được: dạng toán, các bước tiến hành
	- Nhấn mạnh: dạng toán, các bước tiến hành

	
	- Bài tập tương tự



Hoạt động 4: Tổng hợp mạch kiến thức (bảng tổng kết mạch kiến thức cơ bản)
	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của giáo viên

	- Học cách hiểu: dạng toán, các bước tiến hành
	- Hướng dẫn HS cách suy nghĩ để có thể tìm được lời giải. Khái quát để có: dạng toán, các bước tiến hành

	- Bắt chước theo mẫu
	- GV làm mẫu ở một vài ví dụ, sau đó yêu cầu HS tự xây dựng bảng tổng kết

	- Tự hoàn thiện bảng
	- GV cho HS tham khảo bảng tổng kết (đã được chuẩn bị sẵn), chú ý không cho HS chép kết quả có sẵn trong bảng đó

	
	- Yêu cầu HS tự hoàn thiện bảng



Hoạt động 5: củng cố

-
Cho biết mạch kiến thức cơ bản được học trong chương này

-
Đọc và cho biết cách hiểu của em về bảng tổng kết trong SGK trang 67


Hoạt động 6: Bài tập về nhà

-
Tìm mạch kiến thức cơ bản được học


-
Thành lập bảng tổng kết

-
Giải bài tập trong SGK


Qua dạy học như trên GV cần giúp HS cách nhìn nhận mạch kiến thức cơ bản thuộc chương này. Chẳng hạn:
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3.2. Phương án 2. Với đối tượng HSTB (diện đại trà) và HS yếu kém thì quá trình dạy học ôn tập nên theo các giai đoạn sau


+ Giai đoạn 1. GV làm mẫu để HS bắt chước theo mẫu. Chú ý chỉ rõ cho HS thứ tự các bước cần thực hiện (bước 1, bước 2,...)


+ Giai đoạn 2. HS tái hiện ngay tại lớp kiến thức vừa được học thông qua bài tập tương tự. Lúc này GV vẫn hướng dẫn HS tiến hành làm bài theo các bước đã được chỉ ra.

+ Giai đoạn 3. GV ra cho HS bài tập tương tự. HS tự lực làm không có sự hướng dẫn của GV. Thông qua HĐ này GV sẽ nắm được thực trạng nắm kiến thức của HS trong lớp mình dạy, từ đó có biện pháp kịp thời.

+ Giai đoạn 4. Củng cố kiến thức qua bài tập. Có thể là một đề thi hoặc là một bài tập về nhà thông thường.


Cách dạy học theo các giai đoạn như trên tuy chưa hoàn toàn phát huy tính tích cực cao độ của mỗi HS song phù hợp với hình thức tổ chức dạy học hiện nay, phù hợp với cách dạy học đồng loạt trong khoảng thời gian 45’. HS được học dựa theo PPDH truyền thống nhưng có sự điều khiển HĐ của GV, được định hướng hành động thông qua các bước cụ thể để đạt kiến thức, bước đầu góp phần HĐ hoá người học.


Quá trình đó được lặp đi lặp lại cũng góp phần hình thành cho HS PP học tập bộ môn. Với cách dạy học như trên cũng giúp cho HS nắm kiến thức một cách không hình thức.


Chú ý thông qua dạy học, GV giúp HS nắm được tri thức và tri thức PP.


Lưu ý.


-
Phương án 2 dùng cho HS trung bình trở xuống, nên không nêu các kiến thức mở rộng, tuy nhiên vẫn cần thiết tổng kết kiến thức sao cho HS có thể hình dung được tổng thể kiến thức đã học, như lời khuyên đã nói.

-
Cách tổng kết kiến thức của phương án 2 có thể tiến hành như phương án 1, nhưng cũng có thể ôn tập đến nào GV cho HS điền vào ô nội dung cần ôn trong bảng tổng kết, sao cho qua các HĐ HS có được bảng tổng kết như trên. Để có thể thực hiện tốt theo cách này GV cần kết hợp hướng dẫn HS giải toán với việc kẻ dần từng ô trong bảng tổng kết, sau đó khớp với bảng đã chuẩn bị.
4.
Dạy học ôn tập chương
· Để có thể có được nội dung thích hợp cho mỗi ô nội dung của bảng tổng kết chương, GV cần tự tổng kết mạch kiến thức theo mỗi nội dung đã dạy, như minh hoạ ở HĐ 9 (giải bài tập tổng hợp). Bài ôn tâp chương luôn là cơ sở cho bài tập ôn cuối năm, cuối cấp.
· Ôn tập chương nhằm mục đích cho HS hiểu được mạch kiến thức cùng các kĩ năng cơ bản của chương. Khắc sâu những kiến thức liên quan đến các nội dung học tiếp theo. Bên cạnh việc hệ thống hoá kiến thức theo tuyến lí thuyết cũng cần giúp HS hình dung các dạng toán cơ bản, thường gặp cùng các bước tiến hành để có được lời giải bài toán (đã nêu ở phần giải bài tập tổng hợp).
· Trong ôn tập cần chú ý giúp HS luyện tập các HĐ liên quan đến môn toán, chẳng hạn: cách diễn đạt, cách trình bày một bài toán,...

· Thông qua sơ đồ, biểu bảng giúp HS hiểu được quan hệ dọc, ngang, liên môn, thực tiễn của nội dung được học, dần hình thành ở HS óc thẩm mỹ.

· Tạo niềm tin ở khả năng học tập ở mỗi em.

· Muốn ôn tập có hiệu quả, GV cần đóng hai vai trò là người học khi ôn tập sẽ cần ôn nội dung gì? cần luyện tập kĩ năng nào? cách trình bày bài ra sao?...Sau đó với tư cách người dạy dự kiến phơng án tối ưu để trả lời các câu hỏi mà người học mong đợi.

· Chú ý. Để ôn tập chương có nhiều cách, chẳng hạn như SGK đã đưa hoặc SGV đã chỉ dẫn. Giáo trình này giới thiệu một phương án khác để sinh viên tham khảo.

III.
Dạy học ôn tập cuối năm
1.
Việc dạy học ôn tập cuối năm

a)
Mục đích: Tổ chức, điều khiển HS ôn tập, tổng kết, hệ thống hoá và khái quát hoá tri thức, kĩ năng sau khi học xong nội dung của một lớp.


b)
Cấu trúc: Loại bài này cũng giống như bài ôn tập chương.

2.
Lời khuyên khi dạy học ôn tập cuối năm

a)
Dựa vào nội dung ôn tập chương, tham khảo chuẩn chương trình môn học cũng như nội dung học ở lớp sau, thiết kế các HĐ sao cho HS chủ động tham gia vào quá trình ôn tập, có cảm giác nắm trong tay các mạch kiến thức đã học, tạo đà cho việc học ở lớp sau, trong các môn học khác cũng như ứng dụng trong cuộc sống.


b)
Chọn lựa các dạng bài tập mà việc giải nó sẽ giúp HS củng cố, khắc sâu, hệ thống được kiến thức đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường kĩ năng cơ bản đã học. Thông qua dạy giải bài tập truyền thụ được tri thức và tri thức phương pháp. Rèn luyện khả năng diễn đạt, đặc biệt là cách trình bày bài viết của mình.


c)
Gợi động cơ kết thúc.

3.
Điểm khác biệt cơ bản của dạy ôn tập cuối năm với ôn tập chương
· Khó khăn:
-
Kiến thức cần ôn tập rộng, kĩ năng cần luyện tập nhiều hơn.

-
Một số chủ đề HS đã được học quá lâu rồi, do đó có thể quên.

-
Thời gian này có thể có nhiều môn cùng ôn do vậy HS ít thời gian rãnh rỗi. Tâm lý thi cử nặng nề, căng thẳng,...
-
Khó tránh khỏi tình trạng chợ chiều, cuối khoá,...

· Thuận lợi:
-
Đã có các bảng tổng kết chương, hoặc từng phần do đó HS dễ nhìn nhận vấn đề ở tầm rộng hơn.

-
Một số kĩ năng cơ bản đã được luyện tập.

-
Tâm lý thi đua giành điểm số.

-
Hào hứng chuẩn bị cho việc học ở lớp sau.

· Yêu cầu: từ những khó khăn, thuận lợi đã nêu, ôn tập cuối năm nhằm giúp HS hình dung được mạch kiến thức cơ bản, vận dụng vào các dạng toán điển hình. Qua ôn tập giúp HS tự tin hơn trong học tập, tạo điều kiện học tập tốt hơn ở lớp sau.
4.
Dạy học ôn tập cuối năm
4.1. Chuẩn bị bài ôn tập cuối năm
· Trước hết GV tự hình dung kiến thức cơ bản, kĩ năng cơ bản thuộc lớp vừa dạy và sẽ còn sử dụng ở các lớp sau, dựa vào chương trình, SGK, chuẩn bị kiến thức kĩ năng và các bảng tổng kết chương. Sắp xếp các kiến thức đó thành mạch chính để ôn tập cuối năm, dự kiến cách trình bày và thể hiện. Dựa trên mạch kiến thức đó lựa chọn hệ thống bài tập sao cho có thể giúp HS củng cố, khắc sâu cũng như luyện tập kĩ năng cần thiết, không ôm đồm, lệch tâm.
· Thiết kế bài học tương tự bài ôn tập chương, chuẩn bị biểu, bảng, sơ đồ,...cũng như các tình huống học tập.
· Chuẩn bị phương tiện dạy học, dự kiến phương pháp thể hiện và hình thức tổ chức bài học.

4.2. Dạy học ôn tập cuối năm
· Qua dạy học ôn tập cuối năm cần cho HS nắm được bức tranh toàn cảnh về nội dung đã học. Hiểu được mạch kiến thức cơ bản cùng mối quan hệ lôgíc giữa chúng. Trên lớp, nên thông qua các HĐ để HS chủ động tự tìm lại được mạch kiến thức đã học. Giúp HS hình dung được bảng tổng kết mà GV chuẩn bị. Tạo cho HS cảm giác nắm trong tay kiến thức đã học, sẵn sàng ứng dụng chứ không tạo cảm giác quá tải khi ôn tập cuối năm.
· Chú trọng các HĐ liên quan đến môn toán, như:

-
Nhận dạng và thể hiện: một khái niệm; một phương pháp; một quy tắc; một định lí.
-
Những HĐ toán học phức tạp: chứng minh; định nghĩa; giải toán bằng cách lập phương trình; giải toán dựng hình; giải toán quỹ tích;...
-
Những HĐ trí tuệ phổ biến trong toán học: (cũng diễn ra ở các môn khác) lật ngược vấn đề; xét tính giải được (có nghiệm, nghiệm duy nhất,...); phân chia trường hợp;...

-
Những HĐ trí tuệ chung: phân tích; tổng hợp; so sánh; xét tương tự; trừu tượng hoá; khái quát hoá;...

-
Những HĐ ngôn ngữ: khi yêu cầu HS phát biểu, giải thích một định nghĩa, trình bày lời giải một bài toán,...
· Để ôn luyện tổng hợp nên dự kiến một số đề, tương đương với bài kiểm tra (thi) để HS tập dượt, làm quen, kích thích HĐ ôn tập. Đồng thời với dạy HS tri thức cần giúp HS nắm được tri thức phương pháp, tiến tới có phương pháp học tập bộ môn. Như vậy HĐ toán học cơ bản của HS đã được thực hiện.

· Bài ôn tập cuối năm là cơ sở cho ôn tập cuối cấp.

5.
Minh họa: ôn tập cuối năm lớp 9
5.1. Mạch kiến thức cơ bản
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Trong đó mỗi bảng, từ bảng 1 đến bảng 8, đã được chuẩn bị ở mỗi chương, chẳng hạn bảng 4, là bảng tổng kết kiến thức chương IV, đại số, lớp 9 đã nêu trên.

5.2. Các dạng bài tập thường gặp

Gợi ý để HS nhớ lại dạng toán cơ bản thường gặp ở mỗi chương, đã được GV chỉ ra trong phần ôn tập chương. Chẳng hạn:

.................


Chương IV:


1.
Vẽ đồ thị y = ax2

2.
Giải phương trình bậc hai


3.
Định lí Viét

4.
Giải bài toán bằng cách lập phương trình

5.
Giải phương trình quy về bậc hai


6.
............


Với mỗi dạng toán cần cho HS nắm lại cách giải, các bước trình bày, chú ý những sai lầm thường gặp.

IV.
Dạy học ôn tập cuối cấp (Chuẩn bị thi tốt nghiệp THCS)
1.
Về việc ôn tập cuối cấp

a)
Mục đích: Tổ chức, điều khiển HS ôn tập, tổng kết, hệ thống hoá và khái quát hoá tri thức, kĩ năng sau khi học xong nội dung của một cấp học.

b)
Cấu trúc: Loại bài này cũng giống như bài ôn tập chương hoặc ôn tập cuối năm.

2.
Lời khuyên khi dạy học ôn tập cuối cấp

a)
Ôn tập cuối cấp không phải là phép cộng đơn giản của các bài tập ôn tập chương hoặc ôn tập cuối năm. Cần tìm ra được chủ đề (đồng tâm, xoáy trôn ốc hoặc tuyến tính) có trong chương trình, thiết kế thành nội dung ôn tập tổng hợp, sao cho HS vừa củng cố, khắc sâu, hệ thống kiến thức, rèn luyện khả năng diễn đạt, (đặc biệt là cách trình bày bài viết của mình) vừa hình dung được bức tranh tổng thể về nội dung được học.


b)
Chuẩn bị tâm thế cho việc kết thúc cấp học cũng như học tiếp ở lớp trên.

3.
Chú ý:

Dạy học ôn tập cuối cấp có đặc điểm của ôn tập cuối năm (về khó khăn, thuận lợi,...), nhưng ở mức độ cao hơn.


Yêu cầu ôn tập cuối cấp là: dựa trên các bảng tổng kết chương, tổng kết cuối năm, xác định mạch kiến thức xuyên suốt chương trình, lựa chọn các tuyến bài tập điển hình giúp HS có dịp vận dụng tổng hợp kiến thức kĩ năng. Qua ôn tập giúp HS tự tin hơn trong học tập, tạo điều kiện học tốt hơn ở lớp sau.

4.
Dạy học ôn tập cuối cấp
4.1. Chuẩn bị bài ôn tập cuối cấp
· Dựa vào chương trình, SGK, chuẩn bị kiến thức kĩ năng và các bảng tổng kết chương, tổng kết cuối năm, GV tự hình dung kiến thức cùng các kĩ năng cơ bản vừa dạy và sẽ còn sử dụng ở các lớp sau. Sắp xếp các kiến đó thành mạch chính để ôn tập cuối cấp, dự kiến cách trình bày và thể hiện. Dựa trên mạch kiến thức đó lựa chọn các tuyến bài tập sao cho có thể giúp HS củng cố, khắc sâu cũng như luyện tập kĩ năng cần thiết.
· Thiết kế bài học, chuẩn bị biểu, bảng, sơ đồ,...cũng như các tình huống học tập.

· Chuẩn bị phương tiện dạy học, dự kiến phương pháp thể hiện và hình thức tổ chức bài học.

· Chuẩn bị nội dung cho HS khi tự học, tự ôn tập.

4.2. Dạy học ôn tập cuối cấp
· Về lí thuyết, nên thông qua các HĐ để HS chủ động tìm lại mạch kiến thức đã học (đồng tâm, xoáy trôn ốc hoặc tuyến tính), thành lập được bảng (hoặc sơ đồ) tổng kết như GV chuẩn bị. Tạo cho HS cảm giác nắm trong tay kiến thức được học, sẵn sàng ứng dụng chứ không tạo cam rgiác quá tải khi ôn tập.
· Về bài tập, nên tổ chức ôn tập tích cực thông qua các đề thi tổng hợp, giúp HS tập dượt cách phát hiện dạng toán, vận dụng tri thức phương pháp...trong thời gian hạn chế. Để làm được như vậy GV cần hệ thống lại các tuyến bài tập chính, cân đối giữa các phân môn, giữa các trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời với dạy tri thức cần giúp HS nắm được tri thức phương pháp.
5.
Minh họa: ôn tập cuối cấp THCS
5.1. Các chủ đề cần ôn

a)
Đại số và số học:

· Các tập hợp số và phép toán (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn,...)
· Biến đổi đại số và các phép toán trên chúng (đơn thức, đa thức, phân thức)

· Hàm số bậc nhất, bậc hai và đồ thị của chúng
· Phương trình: phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn. Phương trình quy về bậc hai. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

· Bất phương trình (bậc nhất một ẩn)

· Thống kê
b)
Hình học:

· Đường thẳng vuông góc, song song
· Tam giác (các yếu tố cạnh, góc, diện tích; tam giác bằng nhau; tam giác đồng dạng. Hệ thức lượng trong tam giác vuông,...)

· Tứ giác (hình bình hành, hình chữ nhật,...). Đa giác
· Đường tròn
· Hình có trục đối xứng, có tâm đối xứng

· Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu.

5.2. Các dạng bài tập thường gặp

a)
Đại số và số học:

· Thực hiện các phép tính (tính giá trị hay đơn giản biểu thức...)
· Giải phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn
· Định lý Viét
· Giải các phương trình quy về phương trình bậc hai

· Giải (có thể biện luận) hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
· Giải toán bằng cách lập phương trình
· Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
· Chứng minh bất đẳng thức
b)
Hình học:

· Các bài toán chứng minh
-
Chứng minh bằng nhau (đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, tam giác bằng nhau,...)

-
Chứng minh song song

-
Chứng minh vuông góc

-
Chứng minh thẳng hàng
-
Chứng minh tứ giác nội tiếp, các điểm cùng thuộc một đường tròn
-
Đồng dạng

-
.................

· Các bài toán tính toán:
-
Tính độ dài đoạn thẳng (khoảng cách)

-
Tính góc

-
Tính diện tích, thể tích
· Các bài toán quỹ tích (hay tìm tập hợp điểm)

-
Tập hợp điểm là đường thẳng
-
Tập hợp điểm là đường tròn
-
................

· Dựng hình:

-
Dựng một điểm
-
Dựng một hình
-
................

· Các bài toán có nội dung thực tiễn:

-
Đo khoảng cách không đến trực tiếp được

-
Tổng độ dài các đoạn thẳng ngắn nhất
-
................

c)
Bài tập tổng hợp

5.3. Ví dụ về đề ôn tập tổng hợp (cuối cấp THCS)
Câu 1. Cho biểu thức 
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a)
Tìm x để biểu thức có nghĩa

b)
Rút gọn biểu thức A


c)
Với giá trị nào của x thì A > 0.

Câu 2. Giải hệ phương trình: 
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Câu 3. Vào lúc 7 giờ sáng một ôtô khởi hành từ tỉnh A đến tỉnh B. Đi được 
[image: image89.wmf]2
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 quãng đường thì ôtô gặp sự cố, phải dừng lại sửa chữa mất 20 phút, sau đó đi tiếp nhưng với vận tốc giảm mất 8km/h so với vận tốc dự định và đến B vào lúc 10h cùng ngày. Hỏi ôtô gặp sự cố lúc mấy giờ? Biết rằng tỉnh A cách tỉnh B là 120km, ôtô chuyển động đều, tốc độ đều.
Câu 4. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính BC = 2R. Điểm A thuộc nửa đường tròn đó sao cho BA = R, còn điểm M nằm trên cung nhỏ AC. Gọi I là giao điểm của BM và AC, còn D là giao điểm của tia BA với tia CM.


a)
Chứng minh tam giác AOB là tam giác đều

b)
Chứng minh AIMD là tứ giác nội tiếp được


c)
Tính góc ADI


d)
Cho biết số đo góc ABM là 450, tính độ dài đoạn thẳng AD theo R.


Ghi chú:


-
Đề này chỉ nhằm minh họa cách ôn tập cuối cấp, không phải là đề mẫu hoặc bắt buộc.


-
Mỗi đề thường chỉ có 4 dạng toán trong số các dạng toán đã học, do đó GV có thể tổng hợp các dạng toán để thiết kế các đề tương tự khác, nhằm ôn tập hết các nội dung.


-
Có thể đọc thêm ở các sách tham khảo.

TÓM TẮT CHƯƠNG
· Với HS THCS, hướng dẫn ôn tập kiến thức một cách chủ động, tích cực là việc làm hết sức quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục. Chương này giúp sinh viên hình dung cách thiết kế, tổ chức dạy học ôn tập môn toán.
· Giải bài toán như thế nào là vấn đề luôn được quan tâm, nghiên cứu tuy nhiên chưa có câu trả lời cho mọi bài toán. Dựa theo bảng gợi ý của G. Pôlia, GV dạy HS cách tìm lời giải bài toán. Qua HĐ này giúp HS củng cố khắc sâu kiến thức, kĩ năng, tiến tới có phương pháp học tập bộ môn.

· Một số ví dụ minh hoạ về dạy học ôn tập chương, ôn tập cuối năm, cuối cấp được giới thiệu để sinh viên tham khảo.

· Trên cơ sở được trang bị lí luận dạy học, cùng với việc đọc tài liệu (SGK, tài liệu tham khảo,...) sinh viên còn phải tự mình lựa chọn mạch kiến thức, kĩ năng, dạng toán, thiết kế bài học sau đó thử nghiệm, khắc phục những điểm chưa thành công...mới có thể được xem như đã học tốt chương này.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG
1.
Câu hỏi
Câu 1. Cho biết cách hướng dẫn HS tìm lời giải bài toán? Cho ví dụ minh hoạ?
Câu 2. Tại sao nói HĐ toán học cơ bản của HS phổ thông là HĐ giải toán?
Câu 3. Cho biết mức độ: nhận biết, hiểu (thông hiểu) và vận dụng trong học tập môn toán của HS THCS? Lấy ví dụ minh họa?
Câu 4. Thiết kế một bài dạy học ôn tập chương cho HS THCS.

Câu 5. Thiết kế một bài dạy học ôn tập cuối năm cho HS THCS.

Câu 6. Thiết kế một sơ đồ hiển thị mạch kiến thức cơ bản của bài dạy học ôn tập cuối cấp cho HS THCS.

Câu 7. Thiết kế một đề toán dùng cho ôn tập chương.

Câu 8. Thiết kế một đề toán cho ôn tập cuối năm.

Câu 9. Thiết kế một đề toán dùng cho ôn tập cuối cấp.

2.
Bài tập
Bài 1. Hãy hướng dẫn HS tìm lời giải bài tập sau


Biết rằng hai người cùng làm thì mất 12 giờ sẽ xong một công việc.Nếu người thứ nhất làm việc một mình trong 4 giờ, người thứ hai làm việc trong 6 giờ thì được 
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 công việc. Hỏi cần bao nhiêu thời gian để mỗi người làm một mình xong việc đó. (Cho rằng tốc độ làm việc không thay đổi và không xảy ra bất trắc gì trong quá trình làm việc)

Bài 2. Hãy giải bài tập sau và hướng dẫn HS giải bài tập đó

Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Điểm M thuộc đoạn thẳng AB và khác điểm O, đường thẳng CM cắt đường tròn (O) với giao điểm thứ hai là N, P là giao điểm của đường vuông góc với AB tại M với tiếp tuyến với đường tròn (O) tại N. Chứng minh:
[image: image170.wmf]D


a)
OMNP là tứ giác nội tiếp
[image: image171.wmf]'
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b)
CMPO là hình bình hành

c)
Tam giác COM đồng dạng với tam giác CND.

Bài 3. Hãy giải bài tập sau và trình bày cách suy nghĩ của mình khi giải bài tập đó. (Chú ý: có bao nhiêu cách giải? cách suy nghĩ nào cho cách giải tốt nhất)

Trên bàn Bida hình chữ nhật, có vật cản (như hình vẽ) có hai quả cầu A và B. Hỏi phải đẩy quả A theo hướng nào để sau khi đập vào cạnh bàn quả A sẽ trúng vào quả B. Cho rằng quả cầu đập vào cạnh bàn và bắn ra theo nguyên lý phản xạ gương.

Bài 4. Hãy giải bài tập sau và cho biết cần thêm dữ kiện gì. Khi đó hãy viết lại đề bài theo cách của mình.

Một con thuyền chạy với vận tốc 2km/h vượt qua khúc sông nước chảy mạnh mất 5 phút. Một người quan sát trên bờ thấy con thuyền chuyển động tạo với bờ một góc 450. Hãy tính chiều rộng của khúc sông đó.

Bài 5. Hướng dẫn HS ôn tập cuối năm theo đề toán sau:

Câu 1. Cho x, y là các số dương, chứng minh rằng:

[image: image91.wmf]3
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Câu 2. Giải hệ phương trình: 
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Câu 3. Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chu vi 32 mét. Nếu chiều dài giảm đi 3 mét, chiều rộng tăng thêm 2 mét thì diện tích của mảnh ruộng đó giảm đi 24 m2. Cho biết chiều dài và chiều rộng của mảnh ruộng đó?

Câu 4. Cho đường tròn tâm (O), đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho BC = R. Trên đường tròn (O) lấy điểm D sao cho BD = R. Đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt AD tại điểm M.


a)
Chứng minh rằng BCMD là tứ giác nội tiếp.


b)
Chứng minh tam giác ABM có AB = BM.


c)
Chứng minh rằng AM.AD không đổi.


d)
Cung BD của đường tròn (O) chia tam giác ABM thành hai phần. Tính diện tích phần nằm ngoài đường tròn của tam giác ABM.

3.
Bài tập (3 tiết) dành riêng cho sinh viên học chương trình một môn

Đọc tài liệu tham khảo “Ba mức độ nhận thức của HS THCS” rồi trình bày hiểu biết, quan điểm của mình về vấn đề sau:


1.
Mức độ nhận thức của học sinh trong các giai đoạn học và hành thể hiện như thế nào?


2.
Giải quyết mâu thuẫn giữa yêu cầu chưa cao trong học lý thuyết trên lớp với yêu cầu vận dụng kiến thức vào bài tập ngay sau đó như thế nào?


3.
Khi nào học sinh có thể tự giải được một bài tập trong sách giáo khoa?

Hướng dẫn:
Câu 1:
· Trong khoảng thời gian tương đối ngắn của một giờ học hoặc bài học, đôi khi có thể chỉ yêu cầu HS nhận biết được kiến thức mà chưa có điều kiện giúp HS hiểu kiến thức nếu đó là kiến thức phức tạp và HS chưa đủ kiến thức chuẩn bị cho việc hiểu.

Ví dụ: bài tập hợp, lớp 6. Khi mới học, HS chỉ có thể nhận biết được tập hợp đồ vật, nhận biết được phần tử của tập hợp...mà chưa thể hiểu bản chất tập hợp, các phép toán trên tập hợp cũng như thuộc tính về phần tử của tập hợp.

· Nhưng qua ngay bài sau thì kiến thức vừa được học hôm trước đó luôn được coi là đã hiểu và vận dụng được. Trên lớp việc làm thường thấy là kiểm tra bài cũ nhằm xác định xem học sinh đã chuẩn bị như thế nào để có thể tiếp thu bài mới.
· Để giải được bài tập cần tiến hành: hiểu bài toán, xây dựng chương trình giải, thực hiện chương trình giải.

Muốn hiểu bài toán HS cần hiểu được kiến thức đã học trong hệ thống, trong nhiều trường hợp phải ở vận dụng khái niệm, tính chất, định lý,...

Để vận dụng được khái niệm HS cần nhìn nhận, phát hiện được khái niệm trong hệ thống yếu tố đã cho,...

Câu 2:

Trên lớp thông thường GV mới chỉ giúp HS tiếp cận, tiến tới hình thành và bước đầu củng cố qua nhận dạng một kiến thức (một phương pháp). Sau đó là yêu cầu hiểu ở bài sau (lần học sau) thì HS sẽ biến mức độ nhận biết sang mức độ hiểu như thế nào? Chỉ có thể lý giải thông qua việc HS tự học.

Tuy nhiên để HS tự học được cần những yếu tố gì? là một câu hỏi không dễ trả lời.


Hỗ trợ HS tự học, trong dạy học môn toán GV nên lưu ý:


-
Khi tiến hành dạy học những tình huống điển hình môn toán

Dạy học khái niệm, nên dạy HS theo theo các HĐ cơ bản sau: tiếp cận khái niệm; hình thành khái niệm; củng cố khái niệm; hệ thống hoá khái niệm. Thực tiến dạy học GV thường không coi trọng khâu hệ thống hoá khái niệm, do đó HS không có cơ hội phát hiện kiến thức được học khi muốn vận dụng nó. Do đó hầu như HS giải bài tập còn yếu. Dạy một khái niệm mà quên không hệ thống hoá cũng chẳng khác nào mua một đồ vật mới (bàn, ghế,...) về nhưng lại không cất vào nhà.


Dạy học giải bài tập, nên cho HS tiến hành: hiểu bài toán; xây dựng chương trình giải; thực hiện chương trình giải; nghiên cứu kết quả bài toán. Dạy HS giải bài tập như vậy là ta vừa trang bị tri thức vừa trang bị tri thức phương pháp. Một điều quan trọng là cần luyện tập cho HS thói quen đọc lại yêu cầu bài toán sau khi giải xong bài đó, để HS một lần nữa hiểu rõ hơn chương trình giải đã đề xuất, hiểu sâu sắc hơn kiến thức cơ bản đã ngầm cho trong giả thiết.

Chú ý rằng khi đánh giá kết quả học tập môn toán ta thường kiểm tra HS thông qua hình thức giải bài tập. Muốn HS giải được bài tập GV cần chú ý tất cả các khâu trong quá trình dạy. Nếu chỉ một sơ xuất sẽ dẫn đến HS không hiểu, từ đó không hoàn thành việc giải bài toán.


-
Trong phạm vi có thể được, ngoài việc hướng dẫn về nhà các em học ra sao GV cần lựa chọn hệ thống bài tập thích hợp phục vụ tự học, tự rèn luyện nâng nhận thức của mỗi HS.

Một số dạng bài tập cần chú ý khi lựa chọn:


-
Loại củng cố khắc sâu kiến thức: tương tự ví dụ (hoặc ví dụ mẫu) trong phần lý thuyết.

-
Loại rèn luyện kĩ năng: có bài tập và bài tương tự để HS có thể bắt chước theo mẫu.


-
Loại ôn tập vận dụng: bài tập tổng hợp, các câu hỏi được phân bậc, sao cho HS khi giải được câu trước sẽ là tiền đề để giải câu sau.

-
Loại phát triển: (toán sao) nâng cao cho đối tượng khá giỏi, tất nhiên tỷ lệ nhỏ.


-
Loại tự đánh giá: một số đề tự luyện.
Câu 3:

-
Để giải được bài toán HS cần xác định được dạng toán, kiến thức cần có và các bước tiến hành. Để làm được điều này HS không chỉ nhận biết được kiến thức mà cần phải hiểu, tiến tới vận dụng được kiến thức. Với sự chuẩn bị như vậy HS mới có thể phát hiện mối liên hệ lôgíc ngầm trong mỗi bài tập tổng hợp.

-
Hỗ trợ việc tự giải bài toán GV nên hướng dẫn HS cách tìm lời giải bài toán. Đầu tiên GV nên cùng HS phân tích câu hỏi của bài toán, hiểu được bài toán yêu cầu gì? đã cho những gì?...Sau khi có được lời giải nên cho HS đọc lại đề bài (câu hỏi) để HS một lần nữa hiểu sâu hơn câu hỏi và cách tiến hành tìm lời giải.

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
1.
Ba mức độ nhận thức của học sinh THCS

Theo B.S.Bloom có nhiều mức độ mục tiêu học tập, nhưng đối với HS THCS nước ta có thể dùng 3 mức để diễn đạt.


a)
Nhận biết (hay còn gọi là biết, biết được): đây là mức độ thấp nhất trong lĩnh vực kiến thức vì nó chỉ đòi hỏi sự vận dụng trí nhớ mà thôi. Nhận biết bao gồm những thông tin có tính chất chuyên biệt mà một HS có thể nhớ hay nhận ra khi được hỏi hoặc gặp một câu trắc nghiệm thuộc loại điền thế, đúng hay sai hay nhiều lựa chọn.


Với mức độ này HS chỉ cần nhận ra đối tượng mà không cần giải thích.


Chẳng hạn, nhận ra (nhặt ra được) quả chanh trong đống hoa quả gồm có đu đủ, bưởi, cam chanh, quýt,...mà không cần giải thích quả chanh khác với các quả cùng loại ở điểm gì, và cũng không cần giải thích tại sao em lại nhặt đúng quả chanh trong số các quả cho trước.


Trong dạy học toán, khi viết yêu cầu (mức độ) HS nhận biết được..., cách hiểu cũng như trên. Ví dụ, HS nhận biết được số âm, số dương không cần giải thích. Chú ý: Trên thực tế HS nhận biết được 3 + 5 = 8 và vẫn vận dụng như vậy tuy nhiên mà không thể giải thích được tại sao 3 + 5 = 8.


Trong vật lí, nhận biết được một định luật là HS có thể lặp lại đúng định luật mà chưa cần giải thích hay sử dụng định luật ấy.

b)
Thông hiểu (hay còn gọi là hiểu, hiểu được) là mức độ thứ hai, cao hơn nhận biết, bao gồm cả nhận biết, liên quan đến ý nghĩa các mối quan hệ giữa những gì HS đã biết, đã học.

Với mức độ này HS chẳng những nhận biết được mà còn phải giải thích. Chẳng hạn khi nói HS hiểu về quả chanh, tức là HS đó giải thích được quả chanh giống và khác với các quả còn lại trong đống quả ở điểm gì. Giải thích được nguyên nhân việc làm của mình.


Trong vật lí, khi một HS lặp lại đúng một quy luật, mới chỉ chứng tỏ HS ấy biết định luật đó. Để chứng tỏ sự thông hiểu, HS đó phải giải thích được ý nghĩa của khái niệm quan trọng trong định luật ấy. Cũng có thể minh hoạ bằng một thí dụ cụ thể về mối liên hệ được biểu thị bởi định luật ấy.


Trong học tập môn toán, khi nói HS hiểu (hay hiểu được) ta cũng hiểu là: HS hiểu được các bước tiến hành của mình (hoặc của người khác). Chẳng hạn, khi nói HS hiểu chứng minh một nội dung nào đó, tức là HS đó giải thích được các bước trong quá trình chứng minh nội dung đó theo đúng lôgíc được học.

Do đó khi dạy học một nội dung ta nên xác định xem kiến thức đó HS sẽ được sử dụng sau này như thế nào để quyết định mục tiêu bài học. Có như vậy việc dạy học mới đạt hiệu quả, không hình thức.


Tất nhiên việc hiểu kiến thức là một quá trình, do đó GV không nên nóng vội đặt ra mục tiêu là phải thực hiện được trong thời gian của một giờ học, hay một bài học. Nếu kiến thức đơn giản, qua chút thời gian ta có thể giúp HS hiểu được kiến thức được trang bị. Tuy nhiên trong trường hợp kiến thức phức tạp hơn, cần nhiều thời gian để HS ngấm, GV cần dự kiến được và lập kế hoạch luyện tập. Có như vậy mục tiêu mới được thực hiện.


Từ đó cho thấy việc xác định mục tiêu bài học là vấn đề quan trọng, không được tiến hành một cách hình thức. Khi xác định nhầm có thể không làm cho HS hiểu được kiến thức.


c)
Vận dụng (hay: ứng dụng, vận dụng được) là mức độ 3, mức độ cao nhất: đòi hỏi ngược học phải biết vận dụng kiến thức, sử dụng phương pháp, nguyên lý hay ý tưởng để giải quyết một vấn đề nào đó. Khi một tình huống mới được đưa ra (hoặc trình bày) thì người học xác định được nguyên lí nào cần được áp dụng và áp dụng như thế nào trong tình huống đó sẽ chứng tỏ người đó vận dụng được kiến thức.


Với mức này chẳng những HS hiểu mà còn vận dụng thành thạo trong tình huống cụ thể. Như vậy, vận dụng được đòi hỏi ngược học phải dịch chuyển kiến thức từ bối cảnh quen thuộc sang một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Trong học tập môn toán, mức này đòi hỏi HS phải giải được bài tập. Trong nhiều trường hợp thì đây là yêu cầu hơi cao so với dạy học. Nhưng trong thực tiễn thì lại thường xuyên xảy ra. Chẳng hạn, việc giải phương trình bậc hai, đối với HS lúc ban đầu thì chưa thể yêu cầu vận dụng được. Nhưng sau một thời gian, chẳng hạn lên lớp trên, thì việc giải phương trình bậc hai đối với HS là thực sự thành thạo. Do đó HS có thể vận dụng được trong những tình huống cụ thể khác, chẳng hạn giải bài toán bằng cách lập phương trình, hay giải các phương trình quy về phương trình bậc hai,...Là người đã học qua, chúng ta có thể hình dung rõ điều này.

Sơ qua ba mức độ nắm kiến thức như trên để chúng ta cùng nghiên cứu xem khi giải bài toán HS cần nắm kiến thức ở mức độ nào. Có như vậy, khi dạy học chúng ta mới đề ra được mục tiêu xác đáng (đạt chuẩn kiến thức kĩ năng).


d)
Chú ý:

-
Mỗi mức độ biết, biểu, vận dụng lại có thể được người sử dụng (hoặc tác giả khác) chia ra các mức nhỏ hơn, do đó khi nói mức độ nhận thức theo cách trình bày vừa rồi luôn có tính tương đối.


-
Mặt khác khi đánh giá mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng một kiến thức của HS còn phụ thuộc các yếu tố khác nữa, chẳng hạn: người đánh giá, thời điểm đánh giá, cách đánh giá,...

2.
Bài tập
2.1. Bài tập

a)
Trong tiếng Việt, từ “bài toán” có nhiều nghĩa khác nhau. Trong các tài liệu về lí luận dạy học môn toán, người ta hầu như không định nghĩa khái niệm “bài toán” và do đó có cách hiểu không thống nhất về khái niệm này.

b)
G. Pôlia viết: “Bài toán đặt ra sự cần thiết phải tìm hiểu một cách có ý thức phương tiện thích hợp để đạt tới một mục đích trông thấy rõ ràng nhưng không thể đạt được ngay”


c)
Rubinstein viết: “Một vấn đề hoặc một tình huống có vấn đề được xác định trước hết ở chỗ trong nó có cái chưa biết, cũng tức là cái lỗ hổng cần được lấp đầy, có cái x nào đó cần được thay đổi bởi giá trị tương ứng. Như vậy một tình huống có vấn đề luôn luôn chứa cái gì đó còn là ẩn – trong quan hệ với cái đã cho - cần xác định dưới dạng hiện”. Ông cũng viết “Bài toán là sự phát biểu vấn đề bằng lời”.


d)
Ở đây chúng ta hiểu: Bài toán là yêu cầu cần có để đạt được một mục đích nào đó. Với cách hiểu này bài toán đồng nghĩa với đề toán, bài tập, câu hỏi, vấn đề, nhiệm vụ, v.v...Mục đích nêu trong bài toán có thể là một tập hợp bất kỳ (của các số, các hình, các biểu thức, v.v...) hoặc sự đúng đắn của một hoặc nhiều kết luận, v.v...

Các ví dụ:


Ví dụ 1. Cho trước đường thẳng d và hai điểm A, B. Tìm trên đường thẳng d điểm M sao cho tổng MA + MB ngắn nhất.


Trong bài toán này, yêu cầu thể hiện bởi từ “tìm”, còn mục đích là điểm M thoả mãn điều kiện đã nêu.


Ví dụ 2. Chứng minh rằng “trung bình nhân của hai số không âm không vượt quá trung bình cộng của hai số đó”.


Trong bài toán này, yêu cầu thể hiện bởi từ “chứng minh”, còn mục đích là sự đúng đắn của mệnh đề đã phát biểu.


Ví dụ 3. Cho hình bình hành ABCD (các đỉnh lấy theo thứ tự đó)


a)
So sánh diện tích của hai tam giác ABC và ABD


b)
Chứng minh rằng: diện tích của tam giác ABC không thay đổi khi các đỉnh A, B cố định còn đỉnh C chạy trên đường thẳng chứa cạnh CD của hình bình hành đã cho.


Trong bài toán này, yêu cầu thể hiện bởi từ “so sánh” và “chứng minh”, còn mục đích là sự bằng nhau về diện tích của các tam giác ABC, ABD và diện tích của tam giác ABC không thay đổi với điều kiện đã nêu.

2.2. Lời giải của một bài toán: được hiểu là một tập hợp đã xếp thứ tự các thao tác cần thực hiện để đạt được mục đích nêu trong bài toán (có thể nói ngắn gọn là các bước tiến hành).

a)
Như vậy lời giải đồng nghĩa với bài giải, hay bài làm của học sinh.

b)
Đáp án là một lời giải vắn tắt (lời giải đã được thu gọn)


c)
Thao tác có thể là phép tính cơ bản, phép dựng hình cơ bản, bước suy luận, sự chỉ dẫn, quy tắc, v.v...


d)
Một bài toán có thể có một lời giải, cũng có thể có nhiều lời giải hoặc không có lời giải

e)
Yêu cầu của một lời giải (Xem giáo trình PPDH môn toán phần đại cương)



-
Lời giải không có sai lầm


-
Lập luận phải có căn cứ chính xác


-
Lời giải phải đầy đủ


Ngoài ba yêu cầu nói trên, trong dạy học bài tập còn yêu cầu lời giải ngắn gọn, đơn giản nhất, cách trình bày rõ ràng, hợp lí.


Tìm được một lời giải hay của một bài toán tức là đã khai thác được những đặc điểm riêng của bài toán, điều đó làm cho HS “có thể biết được cái quyến rũ của sự sáng tạo cùng niềm vui thẳng lợi” (G. Pôlia – 1975).

2.3. Chức năng của bài tập (ỹ nghĩa của việc giải toán)


Ở trường phổ thông, dạy toán là dạy HĐ toán học. Đối với HS có thể xem việc giải toán là hình thức chủ yếu của HĐ toán học.


Trong dạy học toán, mỗi bài tập toán học được sử dụng với những dụng ý khác nhau, có thể dùng để tạo tiền đề xuất phát, để gợi động cơ, để làm việc với nội dung mới, để củng cố hoặc kiểm tra,...

Ở thời điểm cụ thể nào đó mỗi bài tập chứa đựng tường minh hoặc ẩn tàng những chức năng khác nhau (chức năng dạy học, chắc năng giáo dục, chức năng phát triển, chức năng kiểm tra), những chức năng này  đều hướng tới việc thực hiện các mục đích dạy học.

Tuy nhiên trên thực tế các chức năng này không bộc lộ một cách riêng lẻ và tách rời nhau, khi nói đến chức năng này hay chức năng khác của một bài tập cụ thể tức là có ý nói chức năng ấy được thực hiện một cách tương minh, công khai.

2.4. Phân loại bài tập

Người ta phân loại bài toán theo nhiều cách khác nhau để đạt được những mục đích nhất định, thường là để sử dụng các bài toán đó thuận tiện. Một cách phân loại thường gặp là:

a)
Phân loại theo hình thức: Theo Pôlia bài toán được chia thành
· Bài toán tìm tòi: (bao gồm toán tính toán, toán dựng hình, toán quỹ tích, rút gọn một biểu thức, phân tích đa thức ra thừa số, giải phương trình hạơc bất phương trình, v.v...) là bài toán mà yêu cầu của nó thường thể hiện bằng các từ: tìm, tính, giải, xét, rút gọn, phân tích, xác định, dựng, v.v...Các phần chính của bài toán bao gồm: cái đã cho (còn gọi là điều kiện và các dữ kiện) và cái phải tìm (còn gọi là ẩn). Giải bài toán tìm tòi là tìm ra ẩn thoả mãn điều kiện và với các dữ kiện cho trước.
· Bài toán chứng minh: là bài toán mà yêu cầu của nó thường thể hiện bằng các cụm từ: chứng minh rằng, chứng tỏ rằng, chỉ ra rằng, tại sao, v.v...Các phần chính của bài toán bao gồm: cái đã cho (còn gọi là giả thiết) và cái phải tìm (còn gọi là kết luận). Giải một bài toán chứng minh là tìm ra mối liên hệ lôgíc giữa cái đã cho và cái phải tìm. Cấu trúc bài toán chứng minh thường có dạng 
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· Bài toán hỗ hợp: (hay bài toán tổng hợp) là bài toán có phần là bài toán tìm tòi, có phần là bài toán chứng minh. Các bài toán có nội dung thực tiễn, sau khi toán học hoá thành toán học cũng được coi là bài toán tổng hợp.

b)
 Phân loại bài toán theo nội dung: có thể chia thành các bài toán như:

· Bài toán số học
· Bài toán đại số
· Bài toán hình học

· Bài toán rời rạc
c)
Với bài tập hình học có thể phân thành các loại

· Toán tính toán
· Toán chứng minh

· Toán quỹ tích (tập hợp điểm)

· Toán dựng hình
2.5. Phương pháp giải toán: Có nhiều cách hiểu khác nhau về phương pháp giải toán, chẳng hạn:
· Phương pháp tổng hợp
· Phương pháp véctơ
· Phương pháp toạ độ
· Phương pháp biến hình.

2.6. Sự phức tạp và cái khó của bài tập
· Sự phức tập của bài toán thể hiện ở sự phức tạp của cái đã cho, của cái phải tìm hoặc của lời giải. Thể hiện ở chỗ nó có nhiều yếu tố cấu thành, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn. Sự phức tạp của bài toán về cơ bản không phụ thuộc vào người giải bài toán đó, tuy nhiên đến nay chưa có thước đo thoả đáng về vấn đề này.
· Cái khó của bài toán có tính tương đối và phụ thuộc vào người giải bài toán đó. Đối với nhiều người có nhiều kinh nghiệm thì nói chung sự phức tạp của bài toán không liên quan chặt chẽ với cái khó của nó. Đối với người ít kinh nghiệm (đặc biệt là với học sinh trung bình) thì bài toán càng phức tạp càng được coi là bài toán khó.
Stoliar viết: “Cái khó của bài toán đã cho (đối với học sinh) bằng sự phức tạp của bài toán trừ đi sự phức tạp của các bài toán thành phần đã được học sinh này biết cách giải từ trước”.

Cái khó của bài toán thể hiện trên 3 phương diện: Khó hiểu, khó tìm lời giải, khó trình bày lời giải.

3.
Một số bài toán tổng hợp chuẩn bị thi tốt nghiệp THCS Cộng hoà Pháp
(trích từ SGK Toán, lớp đệ tam, Cộng hoà Pháp, bộ TRIANGLE)

Bài 1. Khoảng cách giữa hai ga A và B là 500km. 

Lúc 8h, tàu V1 xuất phát từ ga A chạy về ga B với vận tốc không đổi là 200km/h.
Lúc 8h, tàu V2 xuất phát từ ga B chạy về ga A với tốc độ không đổi 150km/h (tàu tốc độ cao, hai đường tàu đi về độc lập với nhau, song song với nhau)

1.

a.
Hãy điền vào bảng

	Tàu V1
	
	
	
	Tàu V2
	
	

	Giờ
	8h
	10h
	
	Giờ
	8h
	10h

	Khoảng cách tính từ ga A
	0
	
	
	Khoảng cách tính từ ga A
	500
	



b.
Vẽ đồ thị chuyển động của hai tàu V1, V2 trên cùng một hệ trục toạ độ
Khoảng cách tính từ ga A (Km)
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2.
Sử dụng đồ thị để trả lời các câu hỏi

a.
Lúc mấy giờ tàu V1 đến ga B?


b.
Lúc mấy giờ tàu V2 đến ga A?


c.
Lúc mấy giờ và cách ga A bao nhiêu km thì hai tàu V1, V2 gặp nhau.

3.
Đồ thị ở câu hỏi 1 là hai đường thẳng có phương trình
y = 200x – 1600

y = 1700 – 150x



Hỏi phương trình nào ứng với chuyển động của tàu V1? V2?


4.
Sử dụng câu hỏi 3 để:


a.
Tính xem lúc mấy giờ thì tàu V1 đến ga B.


b.
Tính xem lúc mấy giờ thì tàu V2 đến ga A.


c.
Tính xem lúc mấy giờ thì hai tàu V1, V2 gặp nhau.


d.
Tính xem chỗ gặp nhau cách ga A bao nhiêu km.


5.
Tàu thứ ba V3 đi theo hướng của tàu V1, với vận tốc không đổi, xuất phát từ 9h từ ga C (cách ga A: 150km). Lúc 9h40’ nó cách ga A 300km. Nó dừng lại ở ga B.


a.
Vẽ tiếp đồ thị chuyển động của tàu V3 trên cùng một hệ trục toạ độ (đã vẽ ở câu 1b).

b.
Dùng đồ thị, trả lời các câu hỏi sau:



-
Tàu V3 có đuổi kịp tàu V1 trước khi đến ga B hay không?



-
Lúc mấy giờ thì tàu V3 gặp tàu V2.


-
Chỗ gặp của tàu V3 và tàu V2 cách ga A bao nhiêu km?


c.
Viết phương trình chuyển động của tàu V3.


d.
Hãy tính để trả lời các câu hỏi ở câu 5b.

Bài 2.

1.
Một đồ vật được bán với giá là 120 euro. Người ta tăng giá 25% sau lại hạ giá 20%, hỏi giá hiện tại là bao nhiêu?

2.
Một đồ vật giá 120 euro. Sau khi tăng x% thì giá là bao nhiêu?


3.
Một đồ vật giá 120 euro, tăng 30% rồi giảm giá y% tính giá y sao cho giá mới vẫn là 120 euro.

4.
Một vật giá 120 euro, tăng x% rồi giảm y % giá cuối cùng vẫn là 120 euro.


a.
Chứng tỏ rằng 
[image: image95.wmf]100x
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b.
Lập bảng sau (lấy giá trị gần đúng đến 0,1)

	x
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Đây có phải là một bảng tỷ lệ thuận hay không?

c.
Vẽ đồ thị hàm số trên với 0 < x < 100.

d.
Một nhà buôn tăng giá vào tháng chạp. Sang tháng giêng lại giảm giá 40% để trở về giá ban đầu trước khi tăng. Sử dụng đồ thị ở câu 4.c để tính số phần trăm tăng giá hồi thàng chạp.


e.
Tìm lại kết quả bằng phép tính.

Bài 3.


Hai hộp P và Q có kích thước như sau (cm)


P: 36; 48; 54


Q: 120; 150; 200


1.


a.
Có thể dùng các hộp loại P để xếp kín vào hộp Q được không?


b.
Hai loại hộp P và Q có phải là phóng đại của nhau hay không?


2.


a.
Có các loại hộp lập phương nào (kích thước là một số nguyên cm) xếp kín được vào hộp P.


b.
Cần bao nhiêu hộp lập phương mỗi loại để xếp kín hộp P.


c.
Hộp lập phương lớn nhất để xếp kín P có thể tích là bao nhiêu?


d.
Có mấy loại hộp chữ nhật cạnh nhỏ hơn 4cm xếp kín được hộp P.

3.
Hộp thứ ba R có kích thước: 40; 80; 60 (cm)


Hỏi loại hộp lập phương nào (có cạnh là một số nguyên cm) xếp kín được cả P và Q.

Bài 4:


Từ một băng giấy rộng 8cm, người ta cắt ba hình

-
Một tam giác vuông MQR


-
Một hình có dạng L


-
Một hình thang vuông SPUT


Các kích thước được cho trên hình (đơn vị cm). Gọi x là một số dương nhỏ hơn 8 (0 < x < 8). Mục đích của bài toán này là so sánh diện tích ba hình nói trên.


[image: image96]

1.
Tính theo x


a.
Diện tích S1 của tam giác MQR


b.
Diện tích S2 của hình chữ L


c.
Diện tích S3 của hình thang vuông SPUT


2.



a.
Vẽ đồ thị của S1, S2, S3 trên cùng một hệ trục toạ độ

b.
Tính toạ độ giao điểm của từng cặp đồ thị trên


3.
Sử dụng đồ thị vừa vẽ, trả lời các câu hỏi sau:


a.
Với giá trị nào của x thì diện tích ba hình trên bằng nhau


b.
Với giá trị nào của x thì S1 = S2

c.
Với 
[image: image97.wmf]8
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 thì trong ba hình, hình nào có diện tích lớn nhất?

d.
Với những giá trị nào của x thì S3 bé nhất trong ba hình.

Bài 5:


Tỉ số vàng

Người ta thường dùng chữ 
[image: image98.wmf]j

 (đọc là “phi”) để chỉ tỉ số vàng. 
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1.
Vài điều bí mật của tỉ số vàng

a.
Chứng minh rằng nếu cộng thêm 1 vào 
[image: image100.wmf]j

 thì ta được bình phương của 
[image: image101.wmf]j



b.
Chứng minh rằng nếu ta trừ cho 1 thì ta được số nghịch đảo của 
[image: image102.wmf]j

.


2.
Một cách dựng đoạn thẳng có chiều dài bằng 
[image: image103.wmf]j



Dựng hình chữ nhật ADEF có chiều dài AD bằng 2 và chiều rộng AF bằng 1.


Dựng đường tròn 
[image: image104.wmf]W

 (có tâm là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật) tiếp xúc với AD và FE. Đường chéo AE cắt đường tròn tại I và R. (các điểm A, I, R, E được xếp theo thứ tự đó).


a.
Tính AI

b.
Chứng minh rằng 
[image: image105.wmf]AR
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3.
Hình chữ nhật vàng. (Câu này độc lập với câu 2)


a.
Dựng hình vuông AMND. Gọi O là trung điểm của DN. Đặt điểm C trên tia DN sao cho OC = OM. Dựng hình chữ nhật ABCD (điểm B nằm trên tia AM). Chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật được gọi tương ứng l và L)


b.
Tính OM theo l. Tính L theo l. Suy ra 
[image: image106.wmf]15
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Tỉ số hai kích thước của ABCD bằng 
[image: image107.wmf]j

. Vì thế ABCD được gọi là hình chữ nhật vàng.

4.
Một định nghĩa khác về số 
[image: image108.wmf]j



a.
Cho dãy số: 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21;...


Trong mỗi số (kể từ số thứ ba trở đi) bằng tổng hai số đứng liền trước. Viết tiếp dãy số cho đến số hạng thứ 13.


Tính tỉ số của một số với số đứng liền trước. Chẳng hạn, tính

[image: image109.wmf]1235
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Tiếp tục tính như thế với dãy gồm 13 số hạng...Có nhận xét gì?


b.
Tính 
[image: image110.wmf]15
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. Có nhận xét gì khi so sánh giá trị này với kết quả ở câu 4.a

TÓM TẮT LỜI GIẢI 5 BÀI TOÁN TRÊN

Bài 1:


1.a.

	Tàu V1
	
	
	
	Tàu V2
	
	

	Giờ
	8h
	10h
	
	Giờ
	8h
	10h

	Khoảng cách tính từ ga A
	0
	400km
	
	Khoảng cách tính từ ga A
	500km
	200km



b.
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2.
a.
V1 đến ga B lúc 10h30’


b.
V2 đến ga A lúc 11h20’



c.
Hai tàu V1 và V2 gặp nhau lúc 9h25’ (gần đúng)



Chỗ gặp cách ga A: 286km (gần đúng).


3.
Phương trình y = 200x – 1600 ứng với chuyển động của tàu V1


Phương trình y = 1700 – 150x ứng với chuyển động của tàu V2

4.
a.
Khi tàu V1 về đến ga B thì
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Vậy V1 về đến ga B lúc 10h30’


b.
Khi tàu V2 về đến ga A thì
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c.
Khi hai tàu V1, V2 gặp nhau thì
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Vậy hai tàu gặp nhau lúc 9h25’.



d.
Chỗ hai tàu V1, V2 gặp nhau cách ga A
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5.
a.
Xem hình vẽ


b.
Tàu V3 không đuổi kịp tàu V2 trước khi đến ga B



Đọc đồ thị, ta thấy: khi tàu V1 về đến ga B thì tàu V3 còn cách ga B khoảng 12,5km. Tàu V1 về ga B lúc 10h30’ còn tàu V3 về đến ga B lúc 10h34’.


-
Tàu V3 gặp tàu V2 lúc 9h32’



-
Chỗ gặp của tàu V3 và V2 cách ga A: 270km



c.
Phương trình chuyển động của tàu V3 có dạng

y = ax + b




Từ giả thiết, ta có: 
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Vậy phương trình chuyển động của V3 là: y = 225x – 1875.



d.
Khi tàu V1 về đến ga B (lúc 10h30’) thì tàu V3 ở đâu?

225.(10,5) – 1875 = 587,5km.



Khi đó tàu V3 cách ga A: 487,5km, tức là cách ga B: 12,5km.




Vậy tàu V3 không đuổi kịp tàu V1 trước khi về ga B.




-
Tàu V3 gặp tàu V2 lúc nào?
225x – 1875 = 1700 – 150x

Suy ra 
[image: image117.wmf]8
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 tức là lúc 9h25’




-
Chỗ gặp của tàu V3 và V2 cách ga A bao nhiêu km?
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Bài 2:


Một đồ vật có giá ban đầu là 120 euro


1.
Sau khi tăng 25% rồi lại giảm 20% thì giá hiện tại là:
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2.
Giá sau khi tăng x% là:
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3.
Sau khi tăng 30% rồi giảm y% thì giá hiện tại là: 
[image: image121.wmf](
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Muốn giá mới vẫn là 120 euro thì 
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. Suy ra y = 23,07%


4.
a.
Sau khi tăng x% rồi giảm y% lại trở về giá ban đầu, ta có: 
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Từ đó suy ra: 
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b.
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c.
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Đồ thị không phải là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (mà là một đường cong). Vậy hai đại lượng x và y không tỉ lệ thuận với nhau.



d.
Đọc đồ thị ta thấy y = 40 ứng với x = 66,6



e.
Theo đề bài, ta có: 
[image: image129.wmf]100x
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Vậy vào tháp chạp nhà buôn đã tăng giá 66%.

Bài 3:


1.
a.
Hộp P nhỏ hơn hộp Q, nhưng không thể xếp kín hộp Q bằng các hộp P vì kích thước của Q không chia hết cho các kích thước của P.



b.
Hộp P và hộp Q không là phóng đại (hay thu nhỏ) của nhau vì kích thước không tỉ lệ với nhau 
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2.
a.
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Vậy có ba loại hộp lập phương xếp kín được P, đó là:




-
Hộp lập phương có cạnh là 2cm




-
Hộp lập phương có cạnh là 3cm




-
Hộp lập phương có cạnh là 6cm.



b.
Số hộp lập phương cạnh 2cm cần có để xếp kín P là: 
[image: image132.wmf]364854
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-
Số hộp lập phương cạnh 3cm cần có để xếp kín P là: 
[image: image133.wmf]364854
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-
Số hộp lập phương cạnh 3cm cần có để xếp kín P là: 
[image: image134.wmf]364854
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c.
Hộp lập phương lớn nhất để xếp kín P có thể tích là 
[image: image135.wmf](
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d.
có 4 loại hộp chữ nhật xếp kín được hộp P đó là:




Loại 1: 2; 2; 3 đáy 4cm2, cao 3cm




Loại 2: 2; 3; 2 đáy 6cm2, cao 2cm




Loại 3: 3; 3; 2 đáy 9cm2, cao 2cm




Loại 4: 3; 2; 3 đáy 6cm2, cao 3cm.


3.
Loại hộp lập phương cạnh 10cm thì xếp kín được hộp P (ƯCLN(40, 60, 80) = 10)


Vì 
[image: image136.wmf]1025
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 nên loại hộp lập phương cạnh 2cm xếp kín được cả hộp P và hộp R.

Bài 4:
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c.
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2.
a.
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b.
Toạ độ của điểm A: 4x = 10 – x, suy ra x = 2 và y = 8. Vậy A(2; 8).



Toạ độ của điểm B: x + 8 = 10 – x, suy ra x = 1 và y = 9. Vậy B(1; 9).



Toạ độ của điểm C: 4x = x + 8, suy ra 
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3.
a.
Diện tích ba hình trên không thể bằng nhau vì ba đồ thị (ba đường thẳng) không đồng quy.



b.
S1 = S2 (cho giao điểm C)




Vậy diện tích tam giác bằng diện tích hình L khi 
[image: image145.wmf](
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c.
Với 
[image: image146.wmf]8
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 thì đồ thị S2 nằm trên hai đồ thị kia, vậy trong khoảng cách đó thì diện tích hình L lớn nhất.



d.
Với x > 2 thì đồ thị của S3 nằm dưới hai đồ thị kia, vậy trong khoảng 2 < x < 8 thì diện tích hình thang bé nhất.

Bài 5:


1.
a.
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Mặt khác, 
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Vậy 
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b.
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Mặt khác, 
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a.
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b.
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Hình chữ nhật ABCD là hình chữ nhật vàng vì có:
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4.
a.
1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233;...(dãy số Phi-bô-naxi)
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Nhận xét: Dãy số này tiến đến 1,618
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Nhận xét: Dãy tỉ số ở câu 4.a có giới hạn là 
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Hình trụ. Hình nón. Hình cầu





Góc với đường tròn





Đường tròn





Hệ thức lượng trong tam giác vuông





Hàm số y = ax2 – Phương trình bậc hai một ẩn





Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn





Hàm số bậc nhất 





Căn bậc hai – căn bậc ba





Hình học





Đại số
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- Tính toán trên các số


- Toán chuyển động


- Toán công việc


- Phần trăm (lãi suất)


- Giá trị lớn nhất nhỏ nhất





Giải bằng toán bằng cách lập phương trình





Phương trình quy về phương trình bậc hai





� EMBED Equation.DSMT4  ���
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Phương trình quy về phương trình bậc hai





Hệ phương trình chứa S = x + y và P = xy





- Nhẩm nghiệm


- Dấu các nghiệm số


- Tìm hai số biết tổng và tích





- Tính � EMBED Equation.DSMT4  ��� hoặc � EMBED Equation.DSMT4  ���


- Nhẩm nghiệm theo Viét


- Biến đổi thành tích


- Sử dụng đồ thị


- Sử dụng MTBT





Tính chất nghiệm số





Cách giải





Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0





Biện luận phương trình bằng đồ thị





Giải phương trình


ax2 = 0; x2 = bx + c


bằng đồ thị





Phương trình ax2 = 0 � EMBED Equation.DSMT4  ��� y = 0





- Tập xác định


- Khoảng đồng biến nghịch biến


- Đồ thị





Hàm số y = ax2
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